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STT HÌNH ẢNH 
 ĐƠN GIÁ VND

 (ĐÃ VAT) 

1 Ren 27 HFS20 788.400 

2 Ren 34 HFS25 788.400 

3 Bộ kiểm tra áp suất 3kg/cm HS203 345.600 

4 6kg/cm HS206 345.600 

5 10kg/cm HS210 345.600 

6 20kg/cm HS220 345.600 

7 30kg/cm HS230 345.600 

MÃ HÀNG 

Công tắc dòng chảy



THIẾT BỊ KHÍ NÉN 
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1  HPW2108A-2/5 1.285.200  Ren 1/4"

2 HPW2110A-2/5 1.261.833  Ren 3/8"

3 HPW2115A-2/5 1.620.000  Ren 1/2"

4  HPW2120A-2/5 2.052.000  Ren 3/4"

5 HPW2125A-2/5 2.440.800  Ren 1"

6  HPW2132A -2/5 5.896.800  Ren 1 1/4"

7  HPW2140A-2/5 6.415.200  Ren 1 1/2"

8 HPW2150A-2/5 7.311.600  Ren 2"

1 HPS2130-2/5 1.675.375 Ren 3/8"

2 HPS2140-2/5 1.887.447 Ren 1/2"

3 HPS2150-2/5 2.640.305 Ren 3/4"

4 HPS2160-2/5 2.894.793 Ren 1"

1 HPG-EX 2008 7.263.491 Ren 1/4"

2 HPG-EX 2010
7.263.491 

Ren 3/8"

3 HDG-EX 2015 7.645.222 Ren 1/2"

4 HDG-EX 2020 8.737.396 Ren 3/4"

5 HDG-EX 2025 10.115.869         Ren 1"

6 HDG-EX 2040 12.766.778         Ren 1 1/2"

VALVE 2/2 KHÍ, DẦU, NƯỚC (AUTOSIGMA)

Dòng HPW

n Valve 2/2 GAS  (2 cửa 2 vị trí). Coil chống cháy nổ. Tiêu chuẩn IP67. Điện áp AC 220V.

VALVE 2/2 GAS (AUTOSIGMA)

Dòng HPS(Làm việc ở nhiệt độ cao)

n Valve 2/2 hơi nước  (2 cửa 2 vị trí). Nhiệt độ làm việc 0 - 180ºC

(2: AC 220V, 5: DC 24V)

n Valve 2/2 khí, dầu, nước  (2 cửa 2 vị trí). Nhiệt độ làm việc 0 - 60ºC

(2: AC 220V, 5: DC 24V)



THIẾT BỊ KHÍ NÉN 
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1 HAD-151BV 2.184.349 Ren 1/2"

2 HAD-201BV 2.311.593 Ren 3/4"

3 HAD-251BV 2.566.080 Ren 1"

4 HAD-321BV 3.318.938 Ren 1 1/4"

5 HAD-401BV 4.523.040 Ren 1 1/2"

6 HAD-501BV 4.665.600 Ren 2"

1 HAD-15BV 6.086.487 Mặt bích 1/2"

2 HAD-20BV 6.298.560 Mặt bích 3/4"

3 HAD-25BV 7.517.978 Mặt bích 1"

4 HAD-32BV 8.228.422 Mặt bích 1 1/4"

5 HAD-40BV 11.292.873 Mặt bích1 1/2"

6 HAD-50BV 13.519.636 Mặt bích 2"

7 HAD-65BV 18.810.851 Mặt bích 2 1/2"

8 HAD-80BV 22.797.818 Mặt bích 3"

9 HAD-100BV 30.570.284 Mặt bích 4"

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1 HGF 2115 710.444 Ren 1/2"

2 HGF 2120 710.444 Ren 3/4"

3 HGF 2125 752.858 Ren 1"

4 HGF 2140 1.590.545 Ren 1 1/2"

5 HGF 2150 1.929.862 Ren 2"

6 HGF 2165-F 9.193.353 Mặt bích 2 1/2"

7 HGF 2180-F 10.073.455 Mặt bích 3"

8 HGF 21100-F 16.372.015 Mặt bích 4"

n Lọc GAS

Pneumatic Actuator Valves (AUTOSIGMA)

n Pneumatic Actuator Valves. Dòng actuator 2 tác động. Kiểu kết nối là ren

n Pneumatic Actuator Valves. Dòng actuator 2 tác động. Kiểu kết nối là mặt bích

LỌC GAS (AUTOSIGMA)


